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42. TỈNH NINH BÌNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2   

SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƢỢC BẦU LÀ 6 NGƢỜI. SỐ NGƢỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƢỜI   

  

UBBC Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình   

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Ninh Bình và các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư.   

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.   

STT  Họ và tên  
Ngày tháng 

năm sinh  

Giới 

tính  

Quốc 

tịch  

Dân 

tộc  

Tôn 

giáo  

Quê 

quán  

Nơi ở 

hiện 

nay  

Trình độ học vấn  

Nghề nghiệp, 

chức vụ  

Nơi 

công 

tác  

Ngày vào  

Đảng  

Là đại 
biểu  
QH  

Là đại 
biểu  

HĐND  

Giáo 

dục 

phổ 

thông  

Chuyên 
môn,  

nghiệp 

vụ  

Học 

hàm, 

học 

vị  

Lý 
luận  

chính 

trị  

Ngoại 

ngữ  

1  
Nguyễn 
Thành  
Công   

10/7/1984    Nam  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Uy  

Nỗ, 
huyện 
Đông 
Anh, 
thành 
phố Hà  

Nội  

Phố 
Kim Đa, 
phường  
Ninh 
Khánh, 
thành 
phố 
Ninh  
Bình,  

tỉnh 

Ninh 

Bình  

12/12   

Đại học 
chuyên 
ngành  

luật; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành  

quản trị  
kinh 

doanh  

Thạc  

sĩ  

Cao 

cấp  

Đại học 
luật - 
tiếng 
Hàn,  

tiếng 

Anh B  

Phó Bí thư Đảng 
ủy, Phó Giám 
đốc Sở Công 
thương tỉnh Ninh 
Bình; Phó 
Trưởng ban  

Phát triển kinh tế 
công nghiệp tỉnh 
Ninh Bình; Ủy 
viên  

Ủy ban Kinh tế 

của Quốc hội; 

Phó Chủ tịch 

Nhóm Nghị sỹ 

Hữu nghị Việt 

Nam - Hàn Quốc 

của Quốc hội  

Sở 
Công  

thương 

tỉnh 

Ninh 

Bình  

08/12/2009    XIV  Không  
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2  
Nguyễn 

Thị Thu Hà   
27/5/1970    Nữ  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Ninh  

Tiến, 

huyện 

Hoa Lư, 

tỉnh 

Ninh 

Bình  

Số 50, 
ngõ 
236, 
đường 
Khương  

Đình, 
phường 
Hạ  

Đình, 
quận 
Thanh 
Xuân,  

Hà Nội  

12/12   

Đại học 
chuyên  
ngành 
tâm lý 
giáo 
dục, 
chính 
trị;  

Tiến sĩ 
chuyên  
ngành 

tâm lý 

học  

Phó 
Giáo 
sư,  

Tiến  

sĩ  

Cử 

nhân  

Tiếng 

Anh C  

Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn đại 
biểu Quốc hội 
khóa XIV tỉnh 
Ninh  
Bình  

Tỉnh ủy 

Ninh 

Bình  

30/6/1997     XIV  Không  

STT  Họ và tên  
Ngày tháng 

năm sinh  

Giới 

tính  

Quốc 

tịch  

Dân 

tộc  

Tôn 

giáo  

Quê 

quán  

Nơi ở 

hiện 

nay  

Trình độ học vấn  

Nghề nghiệp, 

chức vụ  

Nơi 

công 

tác  

Ngày vào  

Đảng  

Là đại 
biểu  
QH  

Là đại 
biểu  

HĐND  

Giáo 

dục 

phổ 

thông  

Chuyên 
môn,  

nghiệp 

vụ  

Học 

hàm, 

học 

vị  

Lý 
luận  

chính 

trị  

Ngoại 

ngữ  

3  
Nguyễn 

Đức Hiệp   
07/10/1973    Nam  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Yên  

Mạc, 
huyện  
Yên 

Mô, tỉnh 

Ninh 

Bình  

Số 91, 
đường 
Kim  

Đồng, 
phố 
Phúc  

Trọng, 
phường 
Phúc 
Thành, 
thành 
phố 
Ninh  
Bình,  

tỉnh 

Ninh 

Bình  

12/12   

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành  
chuyên  

luật  

Thạc  

sĩ  

Cao 

cấp  

Tiếng 

Anh C  

Thẩm phán, Phó 
Chánh tòa Tòa  

Hình sự, Tòa án 
nhân dân tỉnh 
Ninh  
Bình  

Tòa án 

nhân 

dân tỉnh 

Ninh 

Bình  

17/8/2000     Không  Không  
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4  Mai Khanh   22/10/1975    Nam  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Gia 
Phong, 
huyện 
Gia  

Viễn, 

tỉnh 

Ninh 

Bình  

Số 02, 
đường 
Nguyễn  

Văn  

Trỗi, 
phố 
Phúc  

Thiện, 
phường 
Phúc 
Thành, 
thành 
phố 
Ninh  
Bình,  

tỉnh 

Ninh 

Bình  

12/12   

Đại học 
chuyên 
ngành  

luật kinh  

tế; Thạc 
sĩ  
chuyên  
ngành  

luật  

Thạc  

sĩ  

Cao 

cấp  

Tiếng 

Anh B1  

Tỉnh ủy viên, Bí 
thư Ban Cán sự 
đảng, Chánh án  
Tòa án nhân dân  

tỉnh Ninh Bình, 
Thẩm phán cấp 
cao, Ủy viên Ủy 
ban Tư pháp của  

Quốc hội  

Tòa án 

nhân 

dân tỉnh 

Ninh 

Bình  

15/8/1996     XIV  Không  

STT  Họ và tên  
Ngày tháng 

năm sinh  

Giới 

tính  

Quốc 

tịch  

Dân 

tộc  

Tôn 

giáo  

Quê 

quán  

Nơi ở 

hiện 

nay  

Trình độ học vấn  

Nghề nghiệp, 

chức vụ  

Nơi 

công 

tác  

Ngày vào  

Đảng  

Là đại 
biểu  
QH  

Là đại 
biểu  

HĐND  

Giáo 

dục 

phổ 

thông  

Chuyên 
môn,  

nghiệp 

vụ  

Học 

hàm, 

học 

vị  

Lý 
luận  

chính 

trị  

Ngoại 

ngữ  

5  

Lã Thị  
Thanh  

Tuyền   

01/11/1982    Nữ  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Thị trấn 
Me, 
huyện 
Gia  

Viễn, 

tỉnh 

Ninh 

Bình  

Phố Me, 
thị trấn  
Me, 
huyện 
Gia  

Viễn, 

tỉnh 

Ninh 

Bình  

12/12   

Thạc sĩ 
chuyên  
ngành  

luật  

Thạc  

sĩ  

Trung 

cấp  

Tiếng 

Anh C  

Phó Chủ nhiệm 
Thường trực Ủy 
ban Kiểm tra 
Huyện ủy Gia 
Viễn, tỉnh Ninh  
Bình  

Huyện 

ủy Gia 

Viễn, 

tỉnh 

Ninh 

Bình  

17/12/2009    Không  Không  

  

UBBC Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình   

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tam Điệp và các huyện: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô.   

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.   

STT  Họ và tên  Trình độ học vấn   
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Ngày tháng 

năm sinh  

Giới 

tính  

Quốc 

tịch  

Dân 

tộc  

Tôn 

giáo  

Quê 

quán  

Nơi ở 

hiện nay  

Giáo 

dục 

phổ 

thông  

Chuyên 
môn,  

nghiệp 

vụ  

Học 

hàm, 

học 

vị  

Lý 
luận  

chính 

trị  

Ngoại 

ngữ  

Nghề nghiệp, 

chức vụ  

Nơi công 

tác  

Ngày vào 

Đảng  

Là đại 
biểu  
QH  

Là đại 
biểu  

HĐND  

1  
Đinh Việt 

Dũng   
10/9/1972    Nam  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã  
Khánh 
An, 
huyện 
Yên  
Khánh, 
tỉnh Ninh  
Bình  

Số 138, 
đường  

Trần 
Phú, phố 
Phúc  

Thiện, 
phường 
Phúc 
Thành, 
thành 
phố Ninh 
Bình, tỉnh 
Ninh  
Bình  

12/12   

Thạc sĩ 
chuyên  
ngành  

kinh tế  

Thạc  

sĩ  

Cao 

cấp  

Tiếng 

Anh C  

Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh 
ủy, Bí thư Huyện 
ủy Kim Sơn, tỉnh  
Ninh Bình  

Huyện ủy 
Kim Sơn, 
tỉnh  
Ninh 

Bình  

05/02/2001    Không  Không  

STT  Họ và tên  
Ngày tháng 

năm sinh  

Giới 

tính  

Quốc 

tịch  

Dân 

tộc  

Tôn 

giáo  

Quê 

quán  

Nơi ở 

hiện nay  

Trình độ học vấn  

Nghề nghiệp, 

chức vụ  

Nơi công 

tác  

Ngày vào  

Đảng  

Là đại 
biểu  
QH  

Là đại 
biểu  

HĐND  

Giáo 

dục 

phổ 

thông  

Chuyên 
môn,  

nghiệp 

vụ  

Học 

hàm, 

học 

vị  

Lý 
luận  

chính 

trị  

Ngoại 

ngữ  
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2  
Nguyễn Thị 

Thanh   
10/02/1967    Nữ  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Yên 
Nhân, 
huyện  
Yên Mô, 
tỉnh Ninh  
Bình  

Nhà  

Công vụ 
số 7, 43 
phố  

Đặng 
Thai 
Mai, 
phường 
Quảng  

An, quận 
Tây Hồ, 
thành 
phố Hà  

Nội  

12/12   

Đại học 
chuyên 
ngành 
thanh 
vận, luật; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành  

quản trị  
kinh 

doanh  

Thạc  

sĩ  

Cử 

nhân  

Tiếng 
Anh  
B1  

Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương 

Đảng, Phó 

Trưởng Ban Tổ 

chức Trung ương; 

Ủy viên Đảng 

đoàn Quốc hội, Ủy 

viên Ủy ban 

Thường vụ Quốc 

hội, Trưởng Ban 

Công tác đại biểu 

thuộc Ủy ban 

Thường vụ Quốc 

hội; Ủy viên Ủy 

ban về các vấn đề 

Xã hội của Quốc 

hội; Ủy viên Hội 

đồng bầu cử quốc 

gia, Phó Chánh 

Văn phòng Hội 

đồng bầu cử quốc 

gia  

Ban  
Công tác 
đại biểu 
thuộc Ủy 
ban  

Thường 
vụ Quốc  

hội  

05/9/1988     
XIII,  
XIV  

Tỉnh  
Ninh Bình 
nhiệm  

kỳ  
20042011,  
20112016,  
2016- 
2021  

3  
Trần Thị  

Hồng Thanh  

06/4/1977    
  

Nữ  
Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xã Yên 
Nhân, 
huyện 
Yên Mô, 
tỉnh Ninh  
Bình  

Số 09, 
đường 
Lý  

Thường  

Kiệt, tổ  

dân phố  
18,  

phường 
Bắc 
Sơn, 
thành  

phố Tam  

Điệp, 
tỉnh Ninh  
Bình  

12/12   

Thạc sĩ 
chuyên  
ngành  

luật  

Thạc  

sĩ  

Cao 

cấp  

Tiếng 

Anh C  

Tỉnh ủy viên, Phó  

Bí thư Thường 
trực  

Thành ủy, Chủ 
tịch Hội đồng nhân 
dân thành phố 
Tam Điệp, tỉnh 
Ninh  
Bình  

Thành 
ủy Tam 
Điệp, 
tỉnh Ninh  
Bình  

26/4/2004     Không  

Thành  

phố Tam  

Điệp  

(tỉnh  
Ninh  
Bình) 
nhiệm  

kỳ 

20162021  
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STT  Họ và tên  
Ngày tháng 

năm sinh  

Giới 

tính  

Quốc 

tịch  

Dân 

tộc  

Tôn 

giáo  

Quê 

quán  

Nơi ở 

hiện nay  

Trình độ học vấn   

Nghề nghiệp, 

chức vụ  

Nơi công 

tác  

Ngày vào  

Đảng  

Là đại 
biểu  
QH  

Là đại 
biểu  

HĐND  

Giáo 

dục 

phổ 

thông  

Chuyên 
môn,  

nghiệp 

vụ  

Học 

hàm, 

học 

vị  

Lý 
luận  

chính 

trị  

Ngoại 

ngữ  

4  
Phạm Thị 

Thủy   
03/8/1993    Nữ  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Xóm 11- 
12, xã 
Hồi  
Ninh, 
huyện 
Kim Sơn, 
tỉnh  
Ninh 

Bình  

Xóm 3, 

xã Kim 

Trung, 

huyện 

Kim Sơn, 

tỉnh Ninh 

Bình  

12/12   

Đại học 
chuyên 
ngành  

giáo dục  

- tiểu học  

Cử 

nhân  
-  

Tiếng 
Anh  
B1  

Giáo viên Trường 
Tiểu học Kim  

Trung, huyện Kim 
Sơn, tỉnh Ninh  
Bình  

Trường 
Tiểu học 
Kim 
Trung, 
huyện 
Kim Sơn, 
tỉnh  
Ninh 

Bình  

     Không  Không  

5  
Tống Duy 

Tứ   
27/5/1979    Nam  

Việt 

Nam  
Kinh  Không  

Thị trấn  
Yên  

Thịnh, 
huyện  
Yên Mô, 
tỉnh Ninh  
Bình  

Số 78, 
đường 
Hoàng  

Quốc  

Việt, tổ  

dân phố  
18,  

phường 
Bắc Sơn, 
thành  

phố Tam  

Điệp, tỉnh 
Ninh  
Bình  

12/12   

Đại học 
chuyên 
ngành  
tài chính 
- ngân 
hàng; 
Thạc sĩ 
chuyên  
ngành  

kinh tế  

Thạc  

sĩ  

Cao 

cấp  

Tiếng 

Anh C  

Thành ủy viên, Bí 
thư Chi bộ, 
Trưởng Phòng Tài 
chính -  

Kế hoạch thành 
phố Tam Điệp, 
tỉnh  
Ninh Bình  

Ủy ban 
nhân dân 
thành  

phố Tam  

Điệp, tỉnh 
Ninh  
Bình  

05/01/2008    Không  Không  

  
  

    


